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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp thực hiện trợ giúp 
pháp lý trong hoạt động tố tụng

Kính gửi:

    
 - Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Công an, Quốc phòng;

    
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành các Bộ luật, luật tố tụng được Quốc hội thông qua năm 2015 và nhằm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Cục Trợ giúp pháp lý tham mưu cho Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư liên tịch). Năm 2016, Cục Trợ giúp pháp lý đã hoàn thiện các thủ tục xây dựng Thông tư liên tịch và có Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016 dự kiến trình liên ngành ký ban hành. Dự thảo Thông tư liên tịch ngoài việc hướng dẫn các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý còn hướng dẫn các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được Quốc hội thông qua năm 2015 (sau đây viết tắt là các Bộ luật, luật tố tụng). Ngày 29/6/2016, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 144/2016/QH13 quy định việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 (các căn cứ ban hành Thông tư liên tịch) đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành. Vì vậy, Cục Trợ giúp pháp lý tham mưu cho Bộ Tư pháp tạm ngừng trình liên ngành ký ban hành Thông tư liên tịch, chờ xác định ngày có hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 và Luật Trợ giúp pháp lý mới.
Ngày 20/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Bộ luật Hình sự năm 2015 và xác định ngày 01/01/2018 là ngày có hiệu lực thi hành đối với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Do đó, Cục Trợ giúp pháp lý hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch phù hợp với các quy định trình Bộ trưởng các Bộ, ngành: Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Tài chính; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ký ban hành.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Ngày 04/7/2013, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 11).
Qua 04 năm thực hiện, Thông tư liên tịch số 11 đã góp phần củng cố cơ sở pháp lý về thực hiện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Trung tâm) cung cấp và phối hợp lắp đặt 4.000 Bảng thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, tạo điều kiện thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý; cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên thực hiện 45.567 vụ việc tố tụng, trong đó trợ giúp viên pháp lý thực hiện 29.543 vụ việc (chiếm 65% tổng số vụ việc tham gia tố tụng, tăng 50% so với giai đoạn trước khi thực hiện Thông tư liên tịch số 11).
Các cơ quan tiến hành tố tụng đã cấp gần 46.000 lượt giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên. Người thực hiện trợ giúp pháp lý được các cơ quan tiến hành tố tụng tạo điều kiện thuận lợi trong việc nghiên cứu hồ sơ, tiếp xúc bị can, bị cáo, người tạm giam, tạm giữ. Chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng ngày càng được nâng cao, nhiều bản án được tuyên theo hướng chuyển đổi tội danh, thay đổi hình phạt ở mức nhẹ hơn hoặc bị cáo được tuyên vô tội.
Dư sự thay đổi về thể chế (Quốc hội thông các Bộ luật, luật tố tụng và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017) đặt ra yêu cầu phải hướng dẫn các quy định về tham gia tố tụng trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, đồng thời, quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 11 cũng bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc như sau:
Thứ nhất, nhiều nội dung của các Bộ luật, luật tố tụng được sửa đổi, bổ sung so với các quy định cũ liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý như: thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được thay thế bằng thủ tục đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; bổ sung một số cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; sửa đổi, bổ sung một số trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối, hủy bỏ tham gia tố tụng; bổ sung quy định cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý về quyền được trợ giúp pháp lý; bổ sung quy định về chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số người có thẩm quyền của cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam; bổ sung trách nhiệm của các cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và người có thẩm quyền của các cơ quan này trong việc hướng dẫn, giải thích, bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý.
Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 được thông qua với nhiều quy định mới liên quan tới việc tham gia tố tụng và phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng: (1) Đối tượng trợ giúp pháp lý được mở rộng hơn tăng từ 6 lên 14 nhóm đối tượng, đặc biệt là đối tượng người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi… và bổ sung các quy định bảo đảm các quyền của người được trợ giúp pháp lý; (2) Bổ sung trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý và thông báo cho Trung tâm khi người được trợ giúp pháp lý có yêu cầu (khoản 3 Điều 31); (3) Bổ sung trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phối hợp, tạo điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý được hưởng quyền trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng (khoản 2 Điều 41)…
Thứ hai, việc triển khai Thông tư liên tịch số 11 còn bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc như:
Một là, Thông tư liên tịch số 11 đã quy định việc giải thích, thông báo về quyền được trợ giúp pháp lý cho đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý nhưng không quy định rõ nội dung, cách thức, các biểu mẫu và thống kê, báo cáo về việc giải thích, thông báo về trợ giúp pháp lý nên dẫn đến hiệu quả của công tác này  chưa cao, áp dụng thiếu thống nhất trên toàn quốc, có nơi còn bỏ lọt đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý (Ví dụ: Gia Lai, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Kiên Giang).
Hai là, Thông tư liên tịch số 11 chưa quy định cụ thể trách nhiệm của các ngành thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây viết tắt là Hội đồng) và Tổ giúp việc cho Hội đồng, dẫn đến các ngành chưa chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ theo Thông tư liên tịch số 11; chưa quy định đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh trong thành phần của Hội đồng địa phương để bảo đảm sự linh hoạt trong việc cử đại diện của Quốc phòng trong Hội đồng địa phương (Ví dụ: Lào Cai, Cao Bằng).
Ba là, Thông tư liên tịch số 11 quy định nhiệm vụ của các ngành thành viên, cơ quan lập dự toán kinh phí của Hội đồng địa phương trong ngành tư pháp chưa rõ ràng nên các ngành thành viên khó lập dự toán kinh phí cho các hoạt động phối hợp; một số địa phương áp dụng chưa thống nhất, có địa phương do Sở Tư pháp lập dự toán, có địa phương lại do Trung tâm lập dự toán cho Hội đồng.
Bốn là, Thông tư liên tịch số 11 chưa quy định những nội dung cần thiết phục vụ công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, cụ thể: 
+ Chưa mẫu hóa các biểu mẫu về cung cấp thông tin, giải thích, thông báo, sổ theo dõi việc giải thích, thông báo, hướng dẫn về trợ giúp pháp lý để bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý cho đối tượng trên thực tế; 
+ Nội dung báo cáo chưa rõ ràng, mới mẫu hóa số liệu vụ việc tham gia tố tụng và lượt người được TGPL nên các địa phương áp dụng chưa thống nhất; thời điểm lấy số liệu báo cáo và thời điểm báo cáo chưa tương thích với quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp (sau đây viết tắt là Thông tư số 04/2016/TT-BTP).

Do sự thay đổi thể chế pháp luật về tố tụng, trợ giúp pháp lý và những hạn chế, vướng mắc nêu trên, đòi hỏi việc ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11 là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
1. Mục đích

Xây dựng Thông tư liên tịch nhằm triển khai thực hiện các Bộ luật, luật tố tụng và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; khắc phục hạn chế, vướng mắc về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, bảo đảm tính đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Quan điểm chỉ đạo
2.1. Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 góp phần thực hiện cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động tố tụng góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.
2.2. Nội dung Thông tư liên tịch hướng dẫn các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các Bộ luật, luật tố tụng, phù hợp với quy định của các các văn bản luật có liên quan bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

2.3. Kế thừa các quy định còn phù hợp của Thông tư liên tịch số 11; sửa đổi, bổ sung các quy định để khắc phục các hạn chế, vướng mắc trên thực tiễn.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Ngày 15/3/2016, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức cuộc họp Tổ giúp việc cho  Hội đồng Trung ương góp ý cho dự thảo Thông tư liên tịch. Ngày 30/3/2016, Cục Trợ giúp pháp lý tham mưu cho Bộ Tư pháp thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch với thành viên là thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng, đại diện cho các Bộ, ngành (Quyết định số 527/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
Năm 2016, trên cơ sở kết quả làm việc của Tổ soạn thảo, Cục Trợ giúp pháp lý đã hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch, lấy ý kiến của các Bộ, ngành, 63 Hội đồng địa phương và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Cục Trợ giúp pháp lý (Công văn số 1212/BTP-TGPL ngày 15/4/2016); trình Bộ Tư pháp thẩm định (Báo cáo thẩm định số 44/VĐCXDPL-BCTĐ ngày 26/7/2016); hoàn chỉnh dự thảo Thông tư liên tịch để trình các Bộ, ngành xem xét, ký ban hành (Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016). Tuy nhiên, vì lý do khách quan, hai văn bản làm căn cứ ban hành Thông tư liên tịch bị tạm dừng hiệu lực (Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015), đồng thời Luật Trợ giúp pháp lý mới đang được trình Quốc hội thông qua. Do đó, Cục Trợ giúp pháp lý tham mưu cho Bộ Tư pháp lùi thời hạn trình liên ngành ký Thông tư liên tịch sau khi hai văn bản làm căn cứ ban hành Thông tư xác định được hiệu lực và Luật Trợ giúp pháp lý mới được thông qua.

Ngày 20/6/2017, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (tạo cơ sở xác định hiệu lực của hai văn bản làm căn cứ ban hành Thông tư liên tịch) và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; đồng thời Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017) đã giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch vào Quý II/2018. Vì vậy, Cục Trợ giúp pháp lý tiếp tục tham mưu cho Bộ Tư pháp chỉnh lý dự thảo Thông tư liên tịch phù hợp với các quy định.
Ngày 13/7/2017, Cục Trợ giúp pháp lý tham mưu cho Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư. Sau Hội nghị, trên cơ sở kết quả làm việc của Tổ soạn thảo, Cục Trợ giúp pháp lý tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan, địa phương… Trên cơ sở đó, Cục Trợ giúp pháp lý hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch và trình liên ngành ký ban hành để bảo đảm triển khai các Bộ luật, luật tố tụng và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
1. Bố cục: Thông tư liên tịch gồm 06 Chương, 24 Điều với cơ cấu như sau: 
Chương I. Những quy định chung (gồm Điều 1 và Điều 2); 
Chương II. Trách nhiệm phối hợp của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý (từ Điều 3 đến Điều 6); 
Chương III. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền của cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam (từ Điều 7 đến Điều 10); 
Chương IV. Đăng ký tham gia tố tụng và từ chối, hủy bỏ việc đăng ký tham gia tố tụng (từ Điều 11 đến Điều 14);
 Chương V. Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (từ Điều 15 đến Điều 20);
Chương VI. Tổ chức thực hiện (từ Điều 21 đến Điều 24).
2. Nội dung cơ bản
2.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định việc bảo đảm quyền của người được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; thủ tục đăng ký tham gia tố tụng; chỉ định bào chữa cho người bị buộc tội thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
So với Điều 1 Thông tư liên tịch số 11, Điều 1 dự thảo Thông tư liên tịch có sửa đổi quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý bằng thủ tục đăng ký tham gia tố tụng; bổ sung quy định về chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội thuộc diện được trợ giúp pháp lý cho phù hợp với quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
Nội dung Điều 1 dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh phù hợp với tên dự thảo Thông tư liên tịch so với Điều 1 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016.
2.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)

Điều này cơ bản kế thừa Điều 2 Thông tư liên tịch số 11, tuy nhiên có sửa đổi, bổ sung một số đối tượng áp dụng cho phù hợp với quy định của các Bộ luật, luật tố tụng, cụ thể:
- Sửa đổi theo hướng khái quát các đối tượng áp dụng như: cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng…;
- Bổ sung cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; bổ sung Kiểm tra viên, Hội thẩm và Thẩm tra viên, cán bộ điều tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Luật tố tụng hành chính năm 2015;
- Bổ sung Buồng tạm giữ của đồn biên phòng; bổ sung Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó Đội trưởng, người làm nhiệm vụ quản giáo trong Trại tạm giam và Nhà tạm giữ, Đồn trưởng đồn biên phòng nơi có Buồng tạm giữ của đồn biên phòng theo quy định tại Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.
Điều 2 dự thảo Thông tư liên tịch có chỉnh lý so với Điều 2 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016 về tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và luật sư trợ giúp pháp lý cho phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Việc quy định chi tiết các đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người dân trong việc thực hiện.
2.3. Trách nhiệm của Trung tâm và Chi nhánh (Điều 3)

Điều này cơ bản giữ nguyên Điều 3 Thông tư liên tịch số 11, tuy nhiên có sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015: bổ sung trách nhiệm cử người bào chữa trong trường hợp chỉ định bào chữa cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; sửa đổi , bổ sung trách nhiệm cung cấp danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý và các phương tiện lưu trữ thông tin về trợ giúp pháp lý cho các cơ quan phối hợp.
Điều 3 dự thảo Thông tư liên tịch có chỉnh lý so với Điều 3 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016: thay thế “Luật sư cộng tác viên” bằng “Luật sư trợ giúp pháp lý của Trung tâm”; làm rõ nội dung cung cấp phương tiện lưu trữ thông tin cho cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam để truyền thông; bổ sung nội dung thông báo cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng về việc đối tượng không thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại thời điểm từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý.
2.4. Trách nhiệm của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý (Điều 4)
Điều này cơ bản kế thừa Điều 4 Thông tư liên tịch số 11, tuy nhiên có sửa đổi trách nhiệm của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý trong việc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam về thông tin của tổ chức phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.
Điều 4 dự thảo Thông tư liên tịch so với Điều 4 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016 có thay thế “Luật sư tham gia tố tụng” bằng “Luật sư trợ giúp pháp lý của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý”; bổ sung trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ việc theo quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.
2.5. Trách nhiệm của người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng (Điều 5)

Điều này có kế thừa Điều 5 Thông tư liên tịch số 11, tuy nhiên có sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với các Bộ luật, luật tố tụng, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và có sự chỉnh lý cơ bản so với Điều 5 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016, cụ thể:
- Bỏ quy định về tham gia tố tụng với tư cách người đại diện vì Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 không quy định tư cách này.
- Các trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý không được bào chữa hoặc từ chối tham gia tố tụng viết theo hướng dẫn chiếu, không mang tính liệt kê phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.
- Sửa đổi quy định về khiếu nại các hành vi vi phạm trong tố tụng của người thực hiện trợ giúp pháp lý cho phù hợp với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2017.
2.6. Thay thế người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng (Điều 6)

Điều 6 dự thảo Thông tư liên tịch được sửa đổi, bổ sung cơ bản so với Điều 6 Thông tư liên tịch số 11: quy định người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng bị thay thế trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng từ chối, hủy bỏ việc đăng ký tham gia tố tụng. Việc hủy bỏ đăng ký tham gia tố tụng là quy định mới so với Thông tư liên tịch số 11 phù hợp với các quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Nội dung Điều 6 dự thảo Thông tư liên tịch giữ nguyên so với Điều 6 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016.
2.7. Trách nhiệm giải thích, thông báo, yêu cầu về trợ giúp pháp lý (Điều 7)
Đây là Điều mới so với Thông tư liên tịch số 11 và dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016. Nội dung Điều này được thiết kế trên cơ sở khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 11; ghép từ khoản 2 Điều 7 và khoản 1 Điều 9 trong dự thảo Thông tư liên tịch kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL và bổ sung một số quy định chi tiết để tránh trùng lặp và cụ thể, rõ ràng:
- Về giải thích quyền được trợ giúp pháp lý của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng quy định cụ thể cách thức cung cấp thông tin, giải thích, nội dung giải thích, mẫu cung cấp thông tin và mẫu biên bản giải thích. Mẫu giải thích được tích hợp vào biên bản có nội dung giải thích quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng.
- Về trách nhiệm thông báo cho Trung tâm, hướng dẫn tiếp cận thông tin về trợ giúp pháp lý khi người được trợ giúp pháp lý có yêu cầu hoặc thuộc trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa được thực hiện theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; mẫu hóa nội dung thông báo cho Trung tâm.
2.8. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng (Điều 8)
Điều này cơ bản kế thừa Điều 7 của Thông tư liên tịch số 11 và có sửa đổi, bổ sung cơ bản cho phù hợp với các quy định trong các Bộ luật và luật tố tụng và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, cụ thể:

- Bổ sung quy định về việc vào sổ theo dõi việc giải thích, thông báo, hướng dẫn về trợ giúp pháp lý với vụ việc tiếp nhận và quy định mẫu sổ gồm  gồm 21 trường nhưng không mất nhiều công sức trong việc thống kê: có 05 trường chỉ điền thông tin đơn giản, ngắn gọn (Stt; thụ lý hồ sơ; người bị buộc tội, đương sự; giải thích, thông báo, hướng dẫn về quyền được TGPL; ghi chú); 16 trường về đối tượng được TGPL chỉ tích dấu (x) vào ô.

Mẫu sổ được thiết kế theo hai phương án để lựa chọn:

Phương án 1: Sổ thụ lý được tích hợp vào sổ thụ lý và kết quả giải quyết các vụ việc của các ngành. 
Ưu điểm: Có một sổ sách theo dõi chung, giảm thiểu khối lượng thống kê, báo cáo (có thể bỏ 04 trường vì đã có trong sổ thụ lý và kết quả giải quyết các vụ việc của các ngành như: Stt; thụ lý hồ sơ; người bị buộc tội, đương sự và ghi chú; chỉ việc điền thông tin của 17 trường còn lại). 
Nhược điểm: Phải sửa đổi, bổ sung các mẫu sổ của các ngành hiện đang được sử dụng thống nhất theo các văn bản quy phạm pháp luật (rất mất thời gian).
Phương án 2: Sổ thụ lý được đặt độc lập với sổ thụ lý và kết quả giải quyết các vụ việc của các ngành.
Ưu điểm: Dễ dàng thực hiện, có thể thực hiện được ngay, thuận lợi hơn trong việc thống kê và tổng hợp số liệu theo yêu cầu; độc lập, không làm thay đổi nội dung sổ thụ lý và kết quả giải quyết các vụ việc của các ngành đang được sử dụng.
Nhược điểm: Phải thực hiện thống kê vào hai sổ (tuy nhiên việc thống kê rất thuận tiện, chỉ việc điền thông tin ngắn gọn vào 01 trường và tích dấu (x) vào 16 trường).
- Sửa đổi trách nhiệm cấp, từ chối, thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng bằng trách nhiệm đăng ký, từ chối, hủy bỏ việc đăng ký tham gia tố tụng; sửa đổi việc giao các văn bản tố tụng theo hướng không liệt kê các văn bản cụ thể mà viết theo hướng khái quát.
Điều 8 dự thảo Thông tư liên tịch cơ bản giữa nguyên so với Điều 7 dự kiến trình liên ngành tại Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016, tuy nhiên có bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng về việc phân loại đối tượng thuộc diên được trợ giúp pháp lý trong sổ theo dõi việc giải thích, thông báo chỉ căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và cập nhật phản hồi của Trung tâm về đối tượng có thuộc diện trợ giúp pháp lý hay không; rà soát và viết ngắn gọn, cơ cấu lại quy định về thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra và lịch xét xử cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; bổ sung quy định về việc giải thích, thông báo, yêu cầu về trợ giúp pháp lý.
2.9. Trách nhiệm của cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam (Điều 9)

Điều này cơ bản kế thừa Điều 8 Thông tư liên tịch số 11, tuy nhiên có bổ sung cho phù hợp với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015: bổ sung trách nhiệm của cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam trong việc hướng dẫn, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền trợ giúp pháp lý của người bị tạm giữ, tạm giam thuộc diện được trợ giúp pháp lý; phát nội dung trong các phương tiện lưu trữ thông tin về trợ giúp pháp lý tại nơi sinh hoạt chung của người bị tạm giữ, tạm giam.
Nội dung Điều 9 dự thảo Thông tư liên tịch so với Điều 8 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016 đã làm rõ việc phát các nội dung về trợ giúp pháp lý trong các phương tiện lưu trữ thông tin qua các phương tiện truyền thanh của Trại tạm giam, Nhà tạm giữ cho thống nhất với quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư liên tịch.

 2.10. Trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền của cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam (Điều 10)

Điều này cơ bản kế thừa Điều 9 Thông tư liên tịch số 11, tuy nhiên có bổ sung trách nhiệm của người có thẩm quyền của cơ quan thi hành tạm giam, tạm giữ như Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó Đội trưởng, người làm nhiệm vụ quản giáo, Đồn trưởng đồn biên phòng nơi có buồng tạm giữ của đồn biên phòng, Trưởng buồng tạm giữ của đồn biên phòng trong việc giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam; tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý gặp gỡ, tiếp xúc và xác nhận về thời gian người thực hiện trợ giúp pháp lý cho phù hợp với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.
Nội dung Điều 10 dự thảo Thông tư liên tịch cơ bản giữ nguyên so với Điều 9 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016, trừ quy định về giải thích, hướng dẫn, thông báo đã được ghép lên Điều 7 dự thảo Thông tư liên tịch.

2.11. Đăng ký tham gia tố tụng (Điều 11)
Điều này sửa đổi Điều 10 Thông tư liên tịch số 11 bảo đảm phù hợp với quy định của các Bộ luật và luật tố tụng theo hướng: tách riêng thủ tục đăng ký tham gia tố tụng trong lĩnh vực hình sự với tố tụng dân sự và hành chính. Trong tố tụng hình sự, người đến đăng ký ngoài việc xuất trình bản văn bản cử người tham gia tố tụng, Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẻ luật sư còn phải nộp bản sao chứng thực Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẻ luật sư; thời hạn cấp giấy đăng ký tham gia tố tụng đối với hình sự là 24 giờ, dân sự và hành chính là 03 ngày làm việc; trường hợp không trực tiếp xuất trình các giấy tờ khi làm thủ tục đăng ký thì gửi các giấy tờ nêu trên dưới hình thức bản sao chứng thực.
Nội dung Điều 11 dự thảo Thông tư liên tịch cơ bản giữ nguyên so với Điều 10 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016, tuy nhiên có sự rà soát lại và viết ngắn gọn, cơ cấu lại quy định về bản sao các giấy tờ đăng ký tham gia tố tụng; tư cách tham gia tố tụng của người thực hiện trợ giúp pháp lý.
2.12. Hiệu lực của việc đăng ký tham gia tố tụng (Điều 12)

Điều này cơ bản kế thừa Điều 11 Thông tư liên tịch số 11, tuy nhiên thủ tục cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng được sửa đổi thành thủ tục đăng ký tham gia tố tụng và sửa đổi cụm từ “có hiệu lực từ khi cấp cho đến khi kết thúc vụ án” bằng “có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố tụng” phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Nội dung Điều 12 dự thảo Thông tư liên tịch cơ bản giữ nguyên so với Điều 11 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016.

2.13. Từ chối việc đăng ký tham gia tố tụng (Điều 13)
Điều này sửa đổi Điều 12 Thông tư liên tịch số 11 theo hướng quy định trường hợp từ chối việc đăng ký tham gia tố tụng trong lĩnh vực tố tụng hình sự được thực hiện sau 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản cử; từ chối việc đăng ký tham gia tố tụng trong lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính được thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản cử.
Nội dung Điều 13 dự thảo Thông tư liên tịch giữ nguyên so với Điều 12 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016.
2.14. Hủy bỏ việc đăng ký bào chữa (Điều 14)

Đây là điều mới so với Thông tư liên tịch số 11 nhằm cụ thể hóa quy định tại khoản 7 Điều 78 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thời gian và hình thức thông báo hủy bỏ đăng ký bào chữa. Điều này quy định trong thời gian 24 giờ kể từ khi hủy bỏ việc đăng ký bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Nội dung Điều 14 dự thảo Thông tư liên tịch giữ nguyên so với Điều 13 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016.
2.15. Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương (Điều 15, Điều 16 và Điều 17)

Điều 15, Điều 16, Điều 17 là 03 Điều mới được tách từ Điều 14 Thông tư liên tịch số 11 và Điều 14 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016 và có các điểm mới sau:
- Cơ cấu lại các nội dung theo hướng ngắn gọn, rõ ràng.

- Bổ sung Hội đồng Trung ương không quá 08 (tám) người cho tương thích với Hội đồng địa phương.
- Bổ sung Điều 16 mới về nhiệm vụ của Hội đồng Trung ương có tách bạch giữa nhiệm vụ chung của Hội đồng, thành viên thuộc các Bộ, ngành và thành viên thuộc Bộ Tư pháp; bổ sung các nhiệm vụ: hoàn thiện thể chế pháp luật; xây dựng, ban hành và đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động liên ngành ở Trung ương; tập huấn cho thành viên Hội đồng Trung ương và địa phương, Tổ giúp việc cho Hội đồng, người tiến hành tố tụng và người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Tách bạch giữa nhiệm vụ của thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng thuộc các Bộ, ngành và thuộc Bộ Tư pháp.
2.16. Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương (Điều 18, Điều 19, Điều 20)
Điều 18, Điều 19, Điều 20 là 03 Điều mới được tách từ Điều 15 Thông tư liên tịch số 11 và Điều 15 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016 và có các điểm mới sau:

- Bổ sung Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh vào thành phần của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương, bổ sung thành phần Hội đồng địa phương là 01 Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách công tác trợ giúp pháp lý và nâng tổng số thành viên Hội đồng lên không quá 08 người; bổ sung Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn (giữ nguyên so với Điều 15 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016).
- Sửa đổi kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo, mẫu số liệu gửi kèm theo báo cáo cho phù hợp với Thông tư số 04/2016/TT-BTP và thực tiễn công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý trong tố tụng (giữ nguyên so với Điều 15 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016). 

- Mẫu hóa nội dung báo cáo để thống nhất áp dụng.
- Cơ cấu lại các nội dung theo hướng ngắn gọn, rõ ràng.

- Làm rõ thành phần địa phương được mời tham dự cuộc họp Hội đồng.

- Bổ sung Điều 19 về nhiệm vụ của Hội đồng địa phương có tách bạch giữa nhiệm vụ chung của Hội đồng, thành viên thuộc các Sở, ngành và thành viên thuộc Sở Tư pháp; bổ sung các nhiệm vụ: xây dựng, ban hành và đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động liên ngành ở địa phương; tập huấn cho thành viên Hội đồng địa phương, Tổ giúp việc cho Hội đồng, người thực hiện trợ giúp pháp lý và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
- Tách bạch giữa nhiệm vụ của thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng địa phương thuộc các Sở, ngành và thuộc Sở Tư pháp.

2.17. Trách nhiệm thực hiện (Điều 21)
Điều này cơ bản kế thừa nội dung tại Điều 16 Thông tư liên tịch số 11, tuy nhiên có bổ sung trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh trong việc quán triệt, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và không quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong việc khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức mình làm cộng tác viên cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch.
Nội dung Điều 21 dự thảo Thông tư liên tịch cơ bản giữ nguyên so với Điều 16 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016, tuy nhiên có cơ cấu lại cho rõ ràng; bổ sung nội dung trách nhiệm của các Bộ, Sở, ngành trong việc quán triệt, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, thực  hiện các nhiệm vụ của các ngành thành viên và lập dự toán kinh phí theo quy định tại Thông tư liên tịch này. 
2.18. Về kinh phí thực hiện (Điều 22)
Điều này được cơ cấu lại trên cơ sở Điều 17 Thông tư liên tịch số 11 và Điều 17 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016 và có các điểm mới sau:

- Bổ sung quy định kinh phí bồi dưỡng cho các thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và Tổ giúp việc được lập trong dự toán kinh phí hàng năm của Trung tâm và Cục Trợ giúp pháp lý; sửa đổi “Sở Tư pháp” thành “Trung tâm” có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cho hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong dự toán chung hàng năm của Trung tâm; bổ sung trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh trong việc lập dự toán ngân sách hàng năm cho hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (giữ nguyên so với Điều 17 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016).

- Quy định rõ các nguồn kinh phí; tách giữa kinh phí giữa kinh phí thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng với kinh phí chi trả bồi dưỡng vụ việc; quy định rõ 03 khoản kinh phí vẫn được các ngành lập dự toán trong các mục chi khác và các hoạt động thực tiễn vẫn diễn ra nhưng không được quy định là kinh phí bảo đảm cho việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong tố tụng: truyền thông về trợ giúp pháp lý trong tố tụng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương; tổ chức tập huấn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; chi cho các hoạt động khác bảo đảm tăng cường hiệu quả phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng.
- Quy định rõ việc lập dự toán kinh phí: trên cơ sở phân định rõ nhiệm vụ của Hội đồng, thành viên thuộc các ngành và thành viên thuộc ngành tư pháp, quy định rõ các khoản kinh phí được lập tại Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý), Sở Tư pháp hay Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước).
- Quy định rõ trách nhiệm lập dự toán, phân bổ kinh phí phối hợp của các cơ quan ở Trung ương và địa phương.
2.19. Về Điều khoản chuyển tiếp (Điều 23)

Điều 23 dự thảo Thông tư liên tịch cơ bản kế thừa Điều 18 Thông tư liên tịch số 11, tuy nhiên có chỉnh sửa về nội dung chuyển tiếp của Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho phù hợp.
Điều 23 dự thảo Thông tư liên tịch giữ nguyên so với Điều 18 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016.

2.20. Hiệu lực thi hành (Điều 24)
Điều 24 dự thảo Thông tư liên tịch cơ bản kế thừa Điều 19 Thông tư liên tịch số 11, giữ nguyên so với Điều 19 dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016, quy định về hiệu lực thi hành của Thông tư liên tịch, thay thế Thông tư liên tịch số 11 từ ngày có hiệu lực và trách nhiệm của chủ thể có liên quan trong việc triển khai Thông tư liên tịch.
2.21. Một số vấn đề về khác
- Tên một số cụm từ, tên cơ quan tố tụng được sửa đổi cho phù hợp với quy định của các Bộ luật, luật tố tụng (nội dung này giữ nguyên so với dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016).

- Tên Thông tư liên tịch được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Điều 25 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và tiếp thu ý kiến góp ý của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Công văn số 2798/VKSTC-V14 ngày 28/7/2017 về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; tên chương II và Chương III được bổ sung cho phù hợp với tên Thông tư liên tịch.
- Các mẫu số TT-TGPL-01, TT-TGPL-02A, TT-TGPL-02B, TT-TGPL-03, TT-TGPL-04, TT-TGPL-05A, TT-TGPL-05B: được thiết kế mới so với Thông tư liên tịch số 11, được chỉnh lý, bổ sung so với dự thảo Thông tư liên tịch trình kèm Tờ trình số 02/TTr-CTGPL ngày 22/9/2016 cho phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và thực tiễn.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thay thế Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Cục Trợ giúp pháp lý kính trình Lãnh đạo các Bộ, ngành: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Thông tư liên tịch)./.
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